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2. Nhãn hộp 1 lọ 10 mi:

 

Xylometazolin hydroclorid 0,1%

GMP - WHO

Nasal drops

Thuốc nhỏ mũi

CÔNG THỨC:

Xylometazolin hydroclorid
Tá dược vừa đủ

10mg

10mi

CHi BINH, CACH DUNG, LIEU DUNG,

CHONG CHi ĐỊNH:
Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới
30°C, tránh ánh sáng

TIÊU CHUẨN: TCCS

DEXA TAM TAYTREEM
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Sản xuất bởi:
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GMP - WHO

Nasal drops

Thuốc nhỏ mũi

 

BỘ Y TẾ.
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃP    
   

HE DUYET

Fin diasLdaid 

$
616
SX
;

 

COMPOSITION:

Xylometazoline hydrocloride

Excipients q.s

INDICATIONS, ADMINISTRATION,

DOSAGE, CONTRAINDICATIONS:

Please see insert paper

10 mg
10 mi

STORAGE: in dry place, temperatures

below 30°C, protected from light

SPECIFICATIONS: Manufacturer's

KEEPOUTOFREACHOFTHECHILDREN
READTHEDIRECTIONSCAREFULLYBEFOREUSE
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Manufactured by:

HANOIPHARMA JOINT STOCK COMPANY

HANOIPHARMA FACTORY

LotNo 15.,QuangMinhIndustrial Zone -MeLinh -HaNoi    
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HUONG DAN SUDUNG
 

 

 

Thuốc nhỏ mũi Onlizin-Adult

1. Công thức: Cho 1 lọ10 ml

     

  

Xylometazolin hydroclorid 10mg

Tá được (Narri dihydrophosphat,

Dinatri hydrophosphat, Natri clorid,

Benzalkonium clorid, Nước cất) vừa đủ 10,0 ml

2. Dang bao chế: Dung dịch thuốc nhỏ mũi.

3. Chỉ định:
- Onlizin-adult được dùng nhỏ mũi để giảm triệu chứng n

mũi và giảm sung huyết trong các trường hợp: viêm mũi cãi OS

hoặc mạn tính, viêm xoang, cảm cúm hoặc dị ứng đường hô h 1

trén

- Onlizin-adult cũng được dùng để giảm sưng, dễ quan sát niêm

mạc mũi trước khi phầu thuật hoặc thủ thuật chẩn đoán

4. Cách dùng và liều dùng
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Hiém gap, ADR<1/1000
Buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, hồi hộp, đánh trống ngực,
mạch chậm và loạn nhịp

“ST? béo cho bác sỹ những tác dụng khong mong muén
gặp phải khi sử dụng thuốc.

S lh dược lực học:

làmột chất tác dụng giống thần kinh giao

aS niêm mạc mũi, gây co mach nên giảm lưu lượng

fnũi và giảm sung huyết. Tuy nhiên, tác dụng giảm

sung huyết của thuốc chỉ có tính chất tạm thời, một số có thể
bị sung huyết trở lại

10. Các đặc tính dược động học:

Sau khi dùng tại chỗ dung dịch xylometazolin ở trên niêm
mạc mũi, tác dụng co mạch đạt được trong vòng 5 — 10 phút

và kéo dài trong khoảng 10 giờ. Đôi khi thuốc có thể hấp thu
vào cơ thể và gây tác dụng toàn thân
11. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
- Thời kỳ mang thai: chưa rõ ảnh hưởng của thuốc trên bào
thai, chỉ nên sử dụng thuốc khi thật cần thiết
- Thời kỳ cho con bú: chưa rõ xylometazolin có tiết vào sữa

mẹ không, nên thận trọng khi sử dụng trong thời kỳ cho con

bú
12. Sử dụng khi lái xe, vận hành máy móc: thận trọng khi sử
dụng

13. Quá liều:
Khi dùng kéo dài hoặc quá liều hoặc quá thường xuyên có

thể bị kích ứng niêm mạc mũi, phản ứng toàn thân, đặc biệt ở
trẻ em. Quá liều ở trẻ em, chủ yếu gây ức chế hệ thần kinh
trung ương, sốc như hạ huyết áp, hạ nhiệt, mạch nhanh, ra mồ

hôi, hôn mê

Xử lý chủ yếu là điều trị triệu chứng
14. Bảo quản: =:

- Để nơi khô, nhiệt độ dưới 300C, tránh ánh sáng. ÀÀ
15. Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS ia

16. Đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml :eee | s

17. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sảnXuất > 2‘

  

 

  
 

Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên:

hỏ 1-2 giọt vào mỗi bên mũi, ngày không quá 3 lần.

- Trẻ em dưới 12 tuổi
- Người bệnh bị Glôcôm góc đóng.

đái tháo đường, người đang dùng các chất ức chế
monoaminoxydase

Tác dụng không mong muốn:
Phản ứng phụ nghiêm trọng ít xảy ra khi dùng tại chỗ

loạn nhịp

Thường gặp, ADR> 1/100

15 ngày kể từ khi mở nắp dùng <‹
Vé  

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
; DE XA TAM TAY TRE EM

NEU CANTHEMTHONG TINXINHOI YKIENBACSY
 

ú ý:
- Không nên dùng quá 3 ngày. Thời gian dùng liên tục tối đa là

5 ngày

5. Chống chỉ định:
- Mãn cảm với các thành phần của thuốc hy

- Người đang dùng thuốc chống trầm cảm 3 vòng
- Người có tiền sử mẫn cảm với các thuốc adrenergic
6. Thận trọng:
- Thận trọng khi dùng cho những người bị cường giáp, bệnh tim,

tăng huyết áp, xơ cứng động mạch, phì đại tuyến tiền liệt hoặc

- Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có cho con bú

7. Tương tác thuốc:
- IMAO: Sử dụng đồng thời có thể gây ra các cơn cao huyết áp.
Do tác dụng kéo dài của các IMAO, tác dụng tương hỗ này

vẫn còn có thể xảy ra đến 15 ngày sau khi ngưng dùng IMAO.

Xylometazolin 6 liều điều trị. Một số phản ứng phụ thường gặp
nhưng thoáng qua như kích ứng niêm mạc nơi tiếp xúc, khô
niêm mạc mũi; phản ứng sung huyết trở lại có thể xảy ra khi
dùng dài ngày. Một số phản ứng toàn thân xảy ra do thuốc nhỏ
mũi thấm xuống họng gây nên tăng huyết áp, tim đập nhanh,

Kích ứng tại chỗ
ít gặp, 1/1000<ADR< 1/100
Cảm giác bỏng, rát khô hoặc loét niêm mạc, hắt hơi; sung huyết
trở lại với biểu hiện đỏ, sưng và viêm mũi khi dùng thường
xuyên, dài ngày
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Ce CONG TY CO PHAN DUGC PHAM HA NOI
Trụ sở chính:

170 đường La Thành-Đống Đa-Hà Nội
Tel: 043.5113357 - Fax: 043.8511280

Cơ sở sản xuất: ;

NHA MAY DUOC PHAM HA NOI
Lo 15, Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội Tel: 043.5250736
 

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

https://trungtamthuoc.com/


